
Phụ lục 06

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá mời 

thầu

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho phép 

nhập khẩu

Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508081
Dây hút nhớt Dây hút đàm

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y 

tế

*Các số: Từ số 8 đến số 16

* Tiệt trùng

220000026/PC

BB-HCM

Ningbo Great 

Mountain - 

Trung Quốc

ISO 

(09/02/2023-

29/12/2025), 

EC (03/05/2021-

26/05/2024)

Cái 1.000 1.869 1.869.000

2
PP2300

508095

Đai xương 

đòn
Đai Xương Đòn

Chất liệu vải sọi bông, mút xốp, 

có khoá băng dính nhám. Các 

cỡ (size): Từ số 5 đến số 9. Bì 1 

cái

170002779/PC

BA-HCM

Gia Hưng- Việt 

Nam

ISO 

(08/09/2022-

07/09/2025), 

TCCS 

Cái 100 33.600 3.360.000

3
PP2300

508100
Giấy in nhiệt

Giấy in cho máy 

sinh hóa và huyết 

học. Kích thước: 

57mmx20m

Kích thước 57mm x 20m
200000056/PC

BA-HCM

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd- Trung 

Quốc

ISO 

(13/12/2023-

12/12/2026)

Cuộn 100 12.000 1.200.000

4
PP2300

508108

Máy xông 

khí dung

Máy Xông Khí 

Dung Biohealth 

Neb Basic (BC-

68002)

- Máy chính : 01 cái

- Phụ kiện đi kèm: 

+ Mặt nạ trẻ em: 01 cái

+ Mặt nạ người lớn: 01 cái

+ Ống xông miệng: 01 cái

+ Ống xông mũi: 01 cái

+ Cốc đựng thuốc : 01 cái

+ Ống dây dẫn: 01 cái

220003209/PC

BB-HCM

Foshan 

Hongfeng-Trung 

Quốc

ISO 

(27/08/2021-

24/10/2024)

Cái 10 630.000 6.300.000

Danh mục gồm 04 mặt hàng 12.729.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vật tư Khoa học kỹ thuật Linh Anh.

Địa chỉ: 484B, Bạch Đằng, Quy Nhơn, Bình Định, Điện thoại: 0563.829.779, Fax: 0563.821985; Email: lamsiquynhon@gmail.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)
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